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I. MÔN TOÁN: Ôn tất cả các dạng Toán đã học trong học kỳ I, II. 

- Đếm, đọc các số trong phạm vi 10. 

- Tính +;  – ; điền số; điền dấu (+,– , =, >, <) trong phạm vi 10. 

- Cộng, trừ (không nhớ) phạm vi 100 

- Điền số theo thứ tự;  Điền số thích hợp. 

- Điền dấu dấu > , <, = ; +, -, = 

- Xếp số theo thứ tự: Từ lớn đến bé, từ bé đến lớn. 

- Viết phép tính thích hợp (theo tranh vẽ). 

- Nhận biết các hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật, hình tam giác, khối hộp 

chữ nhật, khối lập phương. 

- Đồng hồ. Thời gian. Xăng-ti-mét và các bài tập vận dụng có liên quan. 

- Bài toán có lời văn: Nắm bắt thông tin ở mỗi bài toán và lựa chọn đúng phép 

tính để giải quyết vấn đề. 

II. MÔN TIẾNG VIỆT: Ôn tất cả các bài đã học trong học kỳ I, II. 

- Học thuộc các âm, vần đã học 

- Đọc lại các bài tập đọc trong hoặc ngoài sách giáo khoa. 

- Tìm các từ có các âm vần đã học. 

- Dạng bài tập điền âm, vần. 

- Dạng bài tập điền tiếng, từ. 

- Dạng bài tập nối các cụm từ thành câu. 

- Viết câu có chứ vần, từ đã học. 

- Viết 1 hoặc 2 câu nói về: ông; bà; bố; mẹ; cô giáo; em bé; bạn bè. 

- Nghe viết hoặc tập chép một bài chính tả. 


